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ÔN TẬP TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

ĐỀ SỐ 1 

Bài 1. Sắp xếp lại vị trí các ô để được câu đúng 

Câu 1. cá/ Cá/ ăn / ươn/ không/ muối 

→ ……………………………………………… 

Câu 2. c/đ/ồng/ ộng 

→ ……………………………………………… 

Câu 3. gi/ ạy/ ảng/ d 

→ ……………………………………………… 

Câu 4. Bè/ chảy/ hai/ Nhà/ nước/ chia 

→ ……………………………………………… 

Câu 5. Đăng/ Lừa/ Kì/ có / Đồng/ phố 

→ ……………………………………………… 

Câu 6. ngát/ Hải/ trùng. / Vân/ nghìn/ bát 

→ ……………………………………………… 

Câu 7. dễ/ nghe./ nói/ dàng/ Người/ khôn/ dịu/ ăn 

→ ……………………………………………… 

Câu 8. chiều. / buổi/ trời/ Ông/ là 

→ ……………………………………………… 

Câu 9. con/ nay/ tròn/ Đêm/ ngủ/ giấc 

→ ……………………………………………… 

Câu 10. sững/ Hàn./ đứng/ vịnh/ Hòn/ Hồng/ sừng/ trong 

→ ……………………………………………… 

Bài 2. Nối ô chữ ở trên với ô chữ ở giữa, ô chữ ở giữa với ô chữ ở dưới 

 
Bài 3. Trắc nghiệm: 

Câu 1. Câu nào sau đây sử dụng sai dấu phẩy? 

A. Chiều chiều, trên bờ đê những cánh diều, bay vút lên trời xanh. 

B. Quả ớt có vị cay, quả canh có vị chua, quả mít có vị ngọt 

C. Trong vườn, bưởi, cam, xoài chín thơm nhát. 

D. Chiều muộn, từng đàn chim bay về tổ nghỉ ngơi. 

Câu 2.Câu “Mẹ là quần áo cho bố” thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì?   B. Ai thế nào?  C. Ai làm gì?  D. Tại 

sao? 



 

Câu 3. Loài hoa nào được nhắc đến trong bài thơ “Quê hương” của tác giả Đỗ 

Trung Quân? 

A. hoa cúc  B. hoa khế  C. hoa xoan  D. hoa cau 

Câu 4. Căn nhà được miêu tả như thế nào trong khổ thơ sau? 

 Căn nhà đã vắng 

 Cốc chén nằm im 

 Đôi mắt lim dim 

 Ngủ ngon bà nhé. (Thạch Quý) 

A. đông vui, nhộn nhịp   B. yên tĩnh, im lìm 

C. ồn ào, náo nhiệt    B. hoang tàn, đổ nát 

Câu 5. Giải câu đố:  Ai người viết những vần thơ 

                                Lời hay ý đẹp gửi nhờ yêu thương? 

A. thi sĩ  B. họa sĩ  C. nhạc sĩ  D. ca sĩ 

Câu 6. Tiếng nào có thể kết hợp với tiếng “vàng” để tạo thành từ chỉ đặc điểm? 

 A. hoe   B. bạc   C. nhẫn  D. vòng 

Câu 7. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính kiên trì? 

A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.  B. Anh em thuận hòa là nhà có phúc 

C. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.  D. Gần mực thì đen, gần đèn 

thì rạng. 

Câu 8. Câu văn nào sau đây có từ viết sai chính tả? 

A. Cái quạt nan của bà đã cũ.   B. Chậu hoa lan mới nở bông hoa đầu 

tiên. 

C. Chuyến đi này thật gian nan.  D. Chậu hoa cúc trông ngoài nan can đã nở. 

Câu 9. Tìm từ có vần “au” hoặc “âu” là tên một loại cây thân thẳng hình cột, 

không phân cành, lá mọc thành chùm ở ngọn, quả nhỏ hình giống quả trứng mọc 

thành buồng? 

A. lau   B. bầu   C. cau   D. trầu 

Câu 10. Cặp hình ảnh nào được so sánh với nhau trong khổ thơ sau? 

 Thế rồi cơn bão qua 

 Bầu trời xanh trở lại. 

 Mẹ về như nắng mới 

 Sáng ấm cả gian nhà.   

(Đặng Hiến) 

A. bầu trời – nắng mới   B. nắng mới – gian nhà 

C. cơn bão – gian nhà    D. mẹ về - nắng mới 

Câu 11: Nhóm từ nào sau đây gồm các từ chỉ sự vật? 

A. mưa, nắng, cỏ cây, tươi mát  B. cây cối, núi non, rung rinh 

C. bầu trời, ngôi sao, nhà cửa   D. đám mây, quê quán, ăn uống 

Câu 12. Tiếng nào có thể kết hợp với tiếng "ca" để tạo thành từ chỉ hoạt động? 

A. nước  B. thi   C. hát   D. quốc 

Câu 13: Nhóm từ nào dưới dây có từ viết sai chính tả? 

A. giao lưu, hàng rao, giây phút  B. dư dả, day dứt, run rẩy 



C. dữ dội, gian sảo, xúi dục   D. gió bão, dạo dào, di chuyển 

Câu 14: Các từ được gạch chân trong đoạn thơ dưới dây thuộc nhóm từ nào? 

" Gió sắc tựa gương mài đá núi 

Rét như dùi nhọn chích cành cây 

Chùa xa chuông giục người nhanh bước 

Trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay". 

A. từ chỉ sự vật    B. Từ chỉ hoạt động 

C. Từ chỉ đặc điểm    D. từ chỉ tính chất 

Câu 15: Những từ nào dưới đây thích hợp để điền vào chỗ trống trong nhóm từ 

chỉ các môn nghệ thật ? "điện ảnh, âm nhạc, kịch, ..." 

A. văn học, hội hoạ    B. ảo thuật, đạo diễn 

C. khiêu vũ, diễn viên    D. nhiếp ảnh, ca sĩ 

Câu 16: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để được câu tục ngữ đúng: " Làm ... ăn 

cơm nằm, chăn ... ăn cơm đứng" 

A. đồng - trâu      B. nhà - gà 

C. ruộng - tằm     B. bếp – ong 

Câu 17: Dòng nào dưới đây có thể ghép với " mẹ em " để tạo thành kiểu câu " Ai 

làm gì? " 

A. là một bác sĩ tận tâm   B. là một phụ nữ đảm đang, tháo vác 

C. là người em yêu thương nhất  D. là quần áo cho cả gia đình 

Câu 18. Tìm từ bắt đầu bằng "s" hoặc "x" là môn nghệ thuật sân khấu trình 

diễn những động tác khéo léo, hấp dẫn của người hoặc thú. 

A. xoan  B. sáo   C. xẩm   D. xiếc 

Câu 19. Câu thơ nào dưới đây có hình ảnh so sánh? 

A. Nhà cao sừng sững như núi   B. Ngọn núi ở lại cùng mây 

C. Mấy trăm cửa sổ gió reo    D. Mặt trời theo về thành phố 

Câu20: Sự vật nào được nhân hoá trong khổ thơ sau? 

" Nắng chạy nhanh lắm nhé 

Chẳng ai đuổi kịp đâu 

Thoắt đã về vườn rau 

Soi cho ông nhặt cỏ 



Rồi xuyên qua cửa sổ 

Nắng giúp bà xâu kim" 

 (Mai Văn Hai ) 

A. rau   B. cỏ   C. cửa sổ  D. nắng 

Câu 21: Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả? 

A. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long 

lanh 

B. Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta mặc một 

chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu 

C. Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như những chiếc 

chuông tí hon 

D. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. 

Câu 22. Từ nào sau đây có nghĩa là "không ngủ được vì có điều phải suy nghĩ"? 

A. thao thức  B. hoang mang  C. hào phóng  D. phân vân 

Câu 23. Tìm tiếng bắt đầu bằng "l" hoặc "n" là tên một loại cây lá nhỏ, hoa màu 

đỏ, quả chứa nhiều hạt mọng nước, khi chín thường có màu đỏ. 

A. lê   B. lạc   C. lựu   D. na 

Câu 24. Nhóm từ nào dưới đây có từ viết sai chính tả? 

A. chót vót, leo chèo   B. chứa chan, trung tâm 

C. trôi chảy, chao đảo   D. chênh lệch, chằng chịt 

Câu 25. Chọn tiếng bắt đầu bằng "s" hoặc "x" thích hợp để điền vào chỗ trống 

[...] trong câu sau: 

     "Bác Tuấn là thợ [...]. Bác thường chia [...] thức ăn với những người thợ khác. Mọi 

người rất yêu quý bác." 

A. xẻ - sẻ  B. xẻ - xẻ  C. sẻ - sẻ  D. sẻ - xẻ 

Câu 26. Đoạn văn dưới đây có những từ chỉ hoạt động nào? 

     "Ngày xưa, hươu rất nhút nhát. Hươu sợ bóng tối, sợ thú dữ, sợ cả tiếng động lạ. 

Tuy vậy, hươu rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và tốt bụng. Một hôm nghe tin bác gấu ốm 

nặng, hươu xin phép mẹ đến thăm bác gấu." 

                                                                              (Theo Thu Hằng) 

A. nhút nhát, tốt bụng    B. nhanh nhẹn, chăm chỉ 

C. ốm nặng, tiếng động   D. xin phép, thăm 



Câu 27. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

A. năng suất  B. suất sắc  C. suất bản  D. sản suất 

Câu 28. Câu nào dưới đây sử dụng đúng dấu phẩy? 

A. Cây non vừa trồi, lá đã, xoà sát mặt, đất. 

B. Tiếng chim không ngớt, vang xa vọng, mãi lên trời cao xanh thẳm. 

C. Ánh trăng trong, chảy khắp, trên cành cây kẽ lá, tràn ngập trên, con đường trắng 

xoá. 

D. Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. 

Câu 29. Câu nào dưới đây sử dụng đúng dấu chấm than? 

A. Ngoài đồng, hương lúa chín thơm ngào ngạt! 

B. Trên sân trường, các bạn nam đang đá cầu! 

C. Ngày mai các bạn đi học từ mấy giờ! 

D. Bầu trời hôm nay đẹp quá! 

Câu 30. Đáp án nào sau đây là tục ngữ? 

A. Nhà đẹp thì mát, bát sạch ngon cơm. 

B. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. 

C. Nhà cao thì mát, bát sạch ngon cơm. 

D. Nhà rộng thì mát, bát sạch ngon cơm. 


